
LỚP BUỔI GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

7:00- 7:45 Sinh hoạt lớp

7:45 - 8:30

 Sửa chữa và 

hiệu chỉnh

máy may 2 kim

Thầy Hoàng

8:45 - 9:30

9:30- 10:15

10:15- 11:15

PHÒNG A4 A4

13:00- 14:30

14:45- 16:15

16:15- 17:00

PHÒNG A4 D5 A4 A4

7:00 -7:45 Sinh hoạt lớp

7:45- 8:30

8:45 - 9:30

9:30- 10:15

9:30- 11:15

PHÒNG Xưởng may Xưởng may

13:00- 14:30

14:45- 16:15

16:15- 17:00

PHÒNG D5

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN

KHOA MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG

THỜI KHÓA BIỂU
 Từ ngày 21/05/2018 đến 26/05/2018

TC.

SCTBM-

17

SÁNG

 Sửa chữa và 

hiệu chỉnh

máy may 2 kim

Thầy Hoàng

CHIỀU

Bảo dưỡng sửa 

chữa máy vắt sổ

Thầy Hải

Anh văn

Cô Chinh

Bảo dưỡng sửa 

chữa máy vắt sổ

Thầy Hải

Bảo dưỡng sửa 

chữa máy vắt sổ

Thầy Hải

TC.

MTT-

17

SÁNG

Cắt may quần âu

nam nữ
Cô Trang

CHIỀU

Anh văn

Cô Chinh

Dung sai, lắp ghép-

kỹ thuật đo

Thầy Thịnh

Công nghệ sản xuất

Cô Tiên



LỚP BUỔI GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TC.

SCTBM-

17

SÁNG

 Sửa chữa và 

hiệu chỉnh

máy may 2 kim

Thầy Hoàng

7:00- 8:30

Mỹ thuật

 trang phục

Cô Yến

8:45: 10:15

Thi

Mỹ thuật

 trang phục

PHÒNG Sân trường

13:00- 14:30

14:45- 16:15

PHÒNG

TC. 

TKTT- 

17

(Cần Giuộc)

SÁNG

Nhân trắc học

 ngành may

Cô Trang

Giáo dục 

thể chất

Thầy Trí

CHIỀU

Nhân trắc học

 ngành may

Cô Trang

Chính trị

Thầy Toản

Vẽ mỹ thuật

Cô Yến

Tân An, ngày 10 tháng 05 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Hồng Trang

Chính trị

Thầy Toản


